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CHƢƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ cơ sở: Km 22, Quốc Lộ 15, xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Khánh Toàn – 

Tổng giám đốc công ty. 

- Điện thoại: 02393.874.305; E-mail: caosuhatinh2009@gmail.com  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV, mã số 

6258513535 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Hà 

Tĩnh cấp lần đầu ngày 27/05/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 18/6/2015 của Công 

ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh. 

1.2. Tên cơ sở 

1.2.1. Địa điểm cơ sở 

Khu đất xây dựng Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà  inh, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh với tổng diện tích 16.172 m
2
.  

Bảng 1.1. Danh mục các công trình hiện trạng  

STT Hạng mục xây dựng 
Diện tích 

(m
2
) 

Ghi chú 

I Khu vực xƣởng sản xuất   

1 
Nhà xƣởng + kho mủ 500 

tấn/năm 
01 

Đã xây dựng 

2 
Nhà xƣởng + kho mủ 1000 

tấn/năm 
2200 

Đã xây dựng 

3 Nhà xông khói 216 Đã xây dựng 

4 Hồ tiếp nhận mủ 43 Đã xây dựng 

5 
Mƣơng đánh đông và hồ kéo tấm 

mủ 
125 

Đã xây dựng 

6 Kho vật tƣ hóa chất 12 Đã xây dựng 

7 Kho nhiên liệu (chứa củi) 96 Đã xây dựng 

8 Nhà để xe 02 bánh, 04 bánh 125 Đã xây dựng 

9 Nhà đăng kiểm 16 Đã xây dựng 

10 Nhà đặt máy phát điện 32 Đã xây dựng 

II Công trình phụ trợ  

1 Nhà bảo vệ 12 Đã xây dựng 

2 Trạm cân xe 75 Chưa xây dựng 

3 Nhà vệ sinh 45 Đã xây dựng 

4 Tƣờng rào bao quanh 550 Đã xây dựng 

5 Hàng rào kẽm gai quanh khu vực 400 Đã xây dựng 
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xử lý nƣớc thải 

6 Bãi rửa xe 70 Chưa xây dựng 

7 Bể chứa nƣớc ngầm 100 Đã xây dựng 

8 Tháp nƣớc 50 Đã xây dựng 

(Nguồn : Hồ sơ thiết kế thi công của nhà máy) 

Bảng 1.2. Danh mục các công trình theo TMB quy hoạch 1/500 

TT Tên hạng mục Diện tích (m
2
) Ghi chú 

1 Cổng chính ra vào - Đã xây dựng 

2 Nhà trực 9 Đã xây dựng 

3 Nhà xe để công nhân 27 Đã xây dựng 

4 Nhà ăn 96 Đã xây dựng 

5 Nhà ở tập thể - Đã xây dựng 

6 Bãi xuất hàng - Đã xây dựng 

7 Kho thành phẩm - Đã xây dựng 

8 Xƣởng sản xuất - Đã xây dựng 

9 Bãi rửa xe - Đã xây dựng 

10 Nhà cân xe 9 Đã xây dựng 

11 Móng bàn cân 72 Đã xây dựng 

12 Nhà đặt máy phát điện 16 Đã xây dựng 

13 Cây xanh - Đã xây dựng 

14 Sân đƣờng nội bộ - Đã xây dựng 

(Nguồn : Quyết định phê duyệt TMB 1/500 của Nhà máy) 

Bảng 1.3. Các chỉ tiêu sử dụng đất  
STT Chỉ tiêu Thông số 

1 Tổng diện tích đất 16.172 m
2
 

2 Tổng diện tích xây dựng 5.016 m
2
 

3 Mật độ xây dựng 31 % 

4 Hệ số sử dụng đất 0,29 

(Nguồn : Quyết định phê duyệt TMB 1/500 của Nhà máy) 

Vị trí cơ sở tại Km 22, Quốc Lộ 15, Xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam có tổng diện tích 16.172 m
2
. 

Phạm vi, ranh giới quy hoạch nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp: đất vƣờn anh Quyền; 

+ Phía Nam giáp: khe nƣớc, đồi cao su; 

+ Phía Đông giáp: đồi cao su; 

+ Phía Tây giáp: đất vƣờn anh Qúy. 
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Hình 1.1. Bản đồ vị trí thực hiện cơ sở 

Phạm vi quy hoạch cơ sở có tọa độ các mốc khống chế nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Các mốc tọa độ tại khu đất thực hiện cơ sở 

STT Tên điểm 
Toạ độ hệ VN 2000 (KTT 105

o
30’, múi 3

o
) 

X (m) Y (m) 

1 A 2024.608,2 520.275,1 

2 B 2024.637,8 520.310,3 

3 C 2024.647,4 520.330,4 

4 D 2024.674,6 520.383,2 

5 E 2024.585,3 520.456,7 

6 G 2024.498,7 520.381,3 

(Nguồn : Quyết định phê duyệt TMB 1/500 của cơ sở) 

1.2.2. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tƣ công). 

Theo quy định tại  uật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14, Cơ sở Nhà máy chế 

biến cao su Hà Tĩnh của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh thuộc khoản 3 

Điều 10  uật này, quy mô của dự án đầu tƣ là dự án nhóm C; Theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Dự án thuộc mục II, Phụ lục V (“danh 

mục các Dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy 

định tại khoản 5 điều 28 Luật BVMT trừ dự án được quy định tại phụ lục III và 

phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định này”); 
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Cơ sở Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh đã đƣợc UBND huyện Hƣơng 

Khê cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trƣờng tại số 193/TNMT ngày 

25/12/2009; Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trƣờng bổ sung tại số 

1237/XN-UBND ngày 17/5/2010; Đã đƣợc sở TNMT cấp giấy phép xả thải vào 

nguồn nƣớc tại số 336/GP-TNMT ngày 30/10/2018. 

1.2.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở. 

a) Công suất của cơ sở 

Công suất sản xuất thiết kế: 4.500 tấn/năm. 

b) Công nghệ sản xuất của cơ sở, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của cơ sở. 

Nhà máy đã lắp đặt và vận hành dây chuyền chế biến từ mủ cao su, công 

suất 4.500 tấn/năm, Sơ đồ sản xuất nhƣ dƣới đây: 
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Công đoạn 

chính 
Sơ đồ quy trình công nghệ 

Tiếp nhận và 

xử lý nguyên 

liệu 

 

Gia công cơ 

học 
 

Sấy khô  

Cân và ép 

bánh 
 

Bao gói  

 ƣu kho  

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất của nhà máy 

  

Mủ đông, mủ 

chén 

Tiếp nhận, 

phân loại 

Đào xúc mủ 

bằng xe xúc 

lật 

Máy cắt 8 

dao 

Máy 3 trục Máy băm búa 
Máy cắt 16 

dao 

Khuấy trộn 

nguyên liệu 

Máy cắt tinh 

bơm cốm 

Máy cán 410 

4, 5, 6 
Máy 3 trục Máy cắt thô Máy cán 410 

Máy cán 1,2 

đƣa ra ủ 

Máy cắt 12 

dao 

Khuấy rửa, 

trộn nguyên 

liệu 

Máy 3 trục 

Sấy khô 
Xe hộc để 

ráo 
 àm nguội 

Cân Ép bánh 

Vào palet 
Báo bành, 

dán nhãn 

 ƣu kho 
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Thuyết minh quy trình sản xuất: 

- Công đoạn tiếp nhận và xử lý cán ủ nguyên liệu: 

+ Nguyên liệu vận chuyển về nhà máy đƣợc cân khối lƣợng và tách riêng 

mủ chén, mủ dây. 

+ Xé rửa, cán ủ: cắt những khối mủ có kích thƣớc lớn thành các khối có 

kích thƣớc bé hơn bằng máy cắt 8 dao, 16 dao đồng thời loại bỏ các tạp chất. 

+ Khuấy rửa 1: Nhằm tách rời các khối mủ dính kết và loại bỏ chất bẩn. 

Nƣớc rửa trong hồ khuấy tròn lớn 1 đƣợc thay thế khi nƣớc bẩn. 

+ Cán rửa lần 1, 2, 3: Băng tải gàu đƣa những cục mủ từ hồ khuấy lớn 1 đổ 

vào máy scans ba trục số 1. Mủ qua máy cán ba trục tạo thành tờ, tiếp tục nhờ 

băng tải cao su chuyển mủ đến máy băm búa, rồi đến máy cán 3 trục để tạo tờ và 

cán qua máy cán 410 số 1 và số 2. Mủ sau khi cán tạo thành tờ tại máy cán 410 

số 2, công nhân cuốn tròn gấp lại cho lên xe đƣa đến kho lƣu trữ tạm để ủ mủ. 

Độ dày của tờ mủ khi đƣa đi ủ mủ có kích thƣớc 20 -25mm, chiều dài khoảng 

2m. Thời gian tồn trử tại nhà máy yêu cầu cần 15 – 20 ngày(trong một số trƣờng 

hợp có thể tồn trử đến 20 ngày). 

-  Gia công chế biến:  

+ Cắt băm 12 dao: dùng xe nâng hoặc xe xúc chuyển mủ từ khu ủ mủ (sau 

khi đã ủ đủ ngày đảm bảo điều kiện để đƣa vào chế biến) sang khu vực máy cắt 

miếng. Mủ sau khi đƣợc cắt nhỏ rơi vào hố khuấy tròn để làm sạch các chất bẩn 

trong mủ. 

+ Khuấy rửa 2: Nƣớc rửa trong hồ khuấy lớn 2 (bulking tank 2) phải đƣợc 

thay khi nƣớc bẩn, cấp nƣớc ngang với mặt dƣới của trục khuấy. Các tay khuấy 

nghiêng 45
0
 so với mặt nƣớc. Tốc độ quay của trục khuấy khoảng 9 – 10 

vòng/phút. Chiều cao lớp mũ trong hồ khuấy rửa không dày quá 30 cm. Cánh 

khuấy quay tác động lên lớp mủ nổi làm tách rời mủ ra và loại bỏ các chất bẩn. 

+ Cán rửa lần 4, 5, 6, 7: Mủ đƣợc đƣa từ hồ khuấy lớn 2 đổ vào máy cán ba 

trục số 2, 4, 5, 6. Kích thƣớc, độ dày tờ mủ qua các máy cán 4, 5, 6 lần lƣợt là 

10, 9 và 8mm.  

+ Băm tinh: Tờ mủ sau khi qua máy cán đƣợc chuyển đến băm liên tục, 

đảm bảo đồng đều về màu sắc, có bề dày tờ mủ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 

Mủ cốm rơi xuống hố rửa 3, đƣợc dòng nƣớc đƣa đến bơm cốm (vortex pump). 

+ Xếp hộc và để ráo: Dùng bơm chuyển cốm (vortex pump) chuyển hạt 

cốm cao su từ hố băm đến sàng rung và phân phối vào các thùng sấy. Các thùng 

mủ cốm sau khi đƣợc xả đầy đƣợc để ráo trong thời gian phù hợp với yêu cầu kỹ 

thuật. Dùng vòi nƣớc xịt rửa hết các hạt mủ dính bên ngoài khung thùng. Khi 
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xích tải đƣa một thùng mủ vào lò, ta phải đƣa ngay một thùng mủ khác vào 

trƣớc vị trí lò. Đẩy nhẹ nhàng cho thùng còn cách vách lò 5 – 15cm. 

- Sấy khô: Nhiệt độ sấy và thời gian sấy phụ thuộc vào tính chất của mủ 

cốm, thời gian ủ mủ, độ chín đều của mủ và công suất thực tế của dây chuyền. 

Mủ sau khi sấy đƣợc đặt trên bàn, kiểm tra mặt dƣới của mỗi khối cốm, nếu có 

đốm đen vật lạ hoặc mẫu cốm cao su chảy nhão dính vào thì gỡ ra. Sau đó để 

nguội 8 – 10 phút ngoài không khí tự nhiên và nhờ sự làm mát của quạt gió. 

- Ép bành: sau khi cân, xếp cao su đều trong hộc ép để các khối cao su 

vuông cạnh và bằng mặt. 

- Đóng gói: sau khi ép các khối cao su đƣợc bao gói, dán nhãn và đặt vào 

các pallet sau đó nhập kho thành phẩm. 

c) Sản phẩm của cơ sở 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ sản 

xuất các sản phẩm bành cao su SVR10 và SVR20. 

1.2.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

a) Nguyên liệu sản xuất: 

Nhu cầu nguyên vật liệu để sản xuất trong một năm.  

Bảng 1.5. Khối lƣợng nguyên vật liệu theo công suất sản xuất 

TT Tên nguyên vật liệu Đơn vị 
Khối lƣợng 

(ngày) 

Khối lƣợng 

(năm) 

1 
Mủ cao su Tấn 12,5 4.500 

2 
Nƣớc M

3
 375 135.000 

(Nguồn: số liệu do Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh cấp) 

Nguồn cung cấp nguyên liệu: 

Nguồn cung cấp nguyên liệu: phần lớn nguyên liệu mủ cao su đƣợc khai 

thác tại các lâm trƣờng cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh hoặc 

thu mua trên địa bàn huyện Hƣơng Khê tại sau đó đƣợc chuyển về Nhà máy với 

khoảng cách khá gần do đó hạn chế ảnh hƣởng tới môi trƣờng trong quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu. 

b) Nhu cầu sử dụng điện  

- Cấp điện: 

- Nhu cầu sử dụng điện: 

+ Điện dùng cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân sinh hoạt. 

+ Điện dùng cho hoạt động sản xuất. 

- Tổng nhu cầu điện của nhà máy là 1.198.963 Kwh/năm 

- Nguồn điện: Đƣợc đấu nối từ trạm biến áp là 180 KVA. 
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c) Nhu cầu sử dụng nƣớc. 

- Tổng số Cán bộ công nhân viên tại Nhà máy: 31 ngƣời; 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt:  

Nhu cầu nƣớc cấp cho mục đích sinh hoạt (tiêu chuẩn) đƣợc xác định dựa 

trên tổng số cán bộ, công nhân làm việc tại Nhà máy: 

QshNM = 31 ngƣời x 100 l/ngƣời/ngày.đêm = 3100l/ngày.đêm = 3,1 

m
3
/ngày.đêm. 

- Nhu cầu nƣớc cho sản xuất (theo định mức nguyên vật liệu): 375 m
3
/ngày 

- Nƣớc phun ẩm, tƣới cây:  

+ Diện tích sân bãi, đƣờng giao thông nội bộ, cây xanh của nhà máy. Tổng 

: 11.156 m
2
( theo TMB đƣợc phê duyệt). 

Qtƣới sân, rửa đƣờng = 16.172 m
2
 x 0,3lít/m

2 
x 4lần/ngày = 19.406lít/ngày = 

19,406 m
3
/ngày. 

+ Nƣớc tƣới cây, phun ẩm đƣợc lấy từ nguồn nƣớc giếng khoan đã đƣợc 

cấp phép trong khuôn viên Nhà máy. 

Tổng lƣợng nhu cầu tối đa sử dụng nƣớc dùng cho hoạt động sinh hoạt, sản 

xuất của nhà máy trong quá trình hoạt động là:  

3,1 + 375+ 19,406  =  397,5 m
3
/ngày.đêm 

Bảng 1.6. Cân bằng nƣớc của nhà máy 

STT Hoạt động 
Nhu cầu sử dụng 

(m
3
/ngày.đêm) 

Xả thải 

(m
3
/ngày.đêm) 

I Nƣớc cấp cho sinh hoạt 3,1 3,1 

II Nƣớc cấp cho sản xuất 

1 Nƣớc cấp cho sản xuất 375 375 

3 Nƣớc tƣới cây, phun ẩm 19,4 00 

Tổng 397,5 378,1 

- Nƣớc cho phòng cháy, chữa cháy đƣợc tính toán theo tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 2622: 1995- Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu 

cầu thiết kế.  ƣu lƣợng nƣớc chữa cháy tính cho 2 đám cháy xảy ra đồng thời, 

thời gian chữa cháy 03 giờ, lƣu lƣợng chữa cháy 2,5l/s cho một đám cháy (theo 

hồ sơ PCCC đã đƣợc thẩm duyệt), số họng tham gia chữa cháy là: 2 họng, áp lực 

tự do chữa cháy là 25m. Tổng lƣợng nƣớc dự trữ cho PCCC nhƣ sau: 

Qcch = (2,5 x 2 họng x 3giờ x 3600)/1000 = 54 m
3
. 

Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy bao gồm các trụ chữa cháy, đầu phun trong 

nhà đƣợc nối vào hệ thống ống dẫn nƣớc cứu hỏa, Bơm cứu hỏa (chi tiết tại Mục 

3.6.1). Nƣớc cung cấp cho hoạt động phòng cháy đƣợc cấp từ nƣớc giếng khoan 

và lƣu trữ vào Bể nƣớc chữa cháy có dung tích 200m
3
 nằm tại hạng mục số 5 

trên bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng Nhà máy. 
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Nƣớc phục vụ sinh hoạt đƣợc lấy từ nguồn nƣớc giếng khoan sau xử lý, sau 

đó đƣợc cấp vào Đài nƣớc có dung tích 100 m
3
  

Nguồn cung cấp nƣớc chính cho sản xuất đƣợc lấy từ nguồn nƣớc giếng 

khoan sau khi đƣợc xử lý, đƣợc lƣu tại bể nƣớc 200 m
3 
và đài nƣớc 100 m

3
. 

Hiện Nhà máy đã đƣợc cấp giấy phép khai thác nƣớc dƣới đất số 359/GP- 

STNMT ngày 09/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Tĩnh. 

d) Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhu cầu sử dụng hoá chất tẩy rửa và xử lý nước thải 

- Hóa Chất tẩy rửa: Hóa chất làm sạch gốc axit (Nhƣ: Nƣớc rửa bồn cầu 

nhu cầu khoảng 01 lít/ngày, nƣớc lau sàn nhu cầu khoảng 0,5 lít/ngày, nƣớc lau 

kính nhu cầu khoảng 0,5 lít/ngày). Các loại hóa chất này khi đƣợc sử dụng sẽ 

lựa chọn thƣơng hiệu uy tín nhƣ Vim, Gift, Duck,...  

- Hóa chất trong xử lý nƣớc thải: 

Hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc thải sẽ có sử dụng hóa chất trợ lắng 

PAC (300 kg/năm), Vôi bột (2000 kg/năm), Xút (1850kg/năm). Hóa chất đƣợc 

lƣu giữ tại kho chứa hóa chất, tại khu vực xử lý nƣớc thải. 

e) Nhiên liệu đốt cho lò hơi 

 ò hơi nhà máy sử dụng là  ò hơi đốt sinh khối, là loại nhiên liệu có hiệu 

suất đốt tƣơng đối cao và nguồn cung cấp đa dạng, thuận lợi cho quá trình sản 

xuất, vận hành.  

- Thông số thiết kế  ò nhƣ sau: 

+ Nguyên liệu đốt: sinh khối (Biomass); 

+ Công suất lò : 03 tấn hơi/giờ; 

+ Mức tiêu thụ nguyên liệu : 950 kg/giờ; 

Nguyên liệu là các loại sinh khối (củi, cây gỗ…) đƣợc gom trên địa bàn 

huyện Hƣơng Khê. 
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CHƢƠNG 2.  
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Quy hoạch Bảo vệ môi trường Quốc gia:  

+ Cơ sở triển khai phù hợp với quy định tại Quyết định số 450/QĐ-TTg 

ngày 13/4/2022 của Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt chiến lƣợc bảo vệ môi 

trƣờng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Cơ sở triển khai phù hợp với Quyết định số 1363/QĐ-TTg của Thủ 

tƣớng chính phủ ngày 08/11/2022 về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời 

kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Về quy định bảo vệ môi trƣờng: Cơ sở đã đƣợc UBND huyện Hƣơng 

Khê cấp giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trƣờng Dự án “Nhà máy chế 

biến cao su Hà Tĩnh” tại số 193/TNMT ngày 25/12/2009, Giấy xác nhận đăng 

ký bản cam kết môi trƣờng bổ sung Dự án “Đầu tƣ dây chuyền chế biến mủ cốm 

công suất 4.500 tấn/năm Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh” tại số 1237/XN – 

UBND ngày 17/05/2010. 

- Về quy hoạch sử dụng đất:  

+ Cơ sở phù hợp với “Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022. 

+ Diện tích đất thực hiện cơ sở nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 - 

2023 của UBND huyện Hƣơng Khê đã đƣợc UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. 

+ Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA742405 ngày 

20/05/2009. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của cơ sở là suối Ba Khe, cách khu vực dự  án 

khoảng 50m về phía Đông Bắc thuộc địa phận xã Hà  inh, huyện Hƣơng Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh, có tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
30’ múi 

chiếu 3
0
) X(m) = 2024.561; Y(m) = 520.299.  

Đánh giá sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của suối Ba Khe: 

- Tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận: Do nguồn nƣớc 

đang đánh giá đƣợc sử dụng cho mục đích thoát nƣớc và các mục đích khác với 

yêu cầu nƣớc chất lƣợng thấp hơn nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong 

nguồn nƣớc đƣợc xác định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở “Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà Linh, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh”. 

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh                 14 
Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi trƣờng T&T 

mặt QCVN 08:2023 (Bảng 2 – mức C). Phƣơng pháp đánh giá đƣợc thực hiện 

theo hƣớng dẫn của Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải; 

thông tƣ 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trƣờng thì sức chịu tải của nguồn nƣớc, cụ thể nhƣ sau: 

Áp dụng công thức: 

 Ltđ = Qs x Cqc x 86,4 

Trong đó:  

Ltđ: (kg/ngày): là tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà nguồn nƣớc có thể tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm đang xét. 

Qs: (m
3
/s) lƣu lƣợng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Suối Ba Khe là 03 m

3
/s 

(nguồn: Đề án bảo vệ môi trường Nhà máy cao su Hà Tĩnh); 

Cqc: (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét đƣợc quy 

định tại QCVN 08:2023/BTNMT, mức C; 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m
3
/s)*(mg/l) sang (kg/ngày) 

Bảng 2.1. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa nguồn nƣớc suối Ba Khe có thể 

tiếp nhận: 

Thông số BOD5 TSS 

Qs 3 3 

Cqc 15 50 

Ltđ 3.888 12.960 

- Tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nƣớc tiếp nhận: 

Tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận đối với một chất ô 

nhiễm đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lnn= Qs* Cnn* 86,4 

Trong đó: 

Lnn: (kg/ngày): là tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nƣớc tiếp nhận. 

Qs: (m
3
/s) lƣu lƣợng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của Suối Ba Khe. 

Cnn: (mg/l) là kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt. Lnn lấy theo 

kết quả quan trắc chất chất lƣợng nƣớc mặt Suối Ba Khe ngày 19/6 tại Báo cáo 

quan trắc môi trƣờng định kỳ đợt 01 năm 2023. 

Bảng 2.2. Bảng kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc suối Ba Khe 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

1 BOD5 mg/l 9,64 

2 TSS mg/l 15,9 
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Bảng 2.3. Tải lƣợng ô nhiễm sẵn có trong nguồn nƣớc tiếp nhận 

Thông số BOD5 TSS 

Qs 3 3 

Cnn 9,64 15,9 

Lnn 2.498,7 4.121,28 

- Tải lƣợng chất ô nhiễm có trong nƣớc thải của nhà máy: 

Ltt= Qt * Ct * 86,4. 

Trong đó:  

Ltt: (kg/ngày): là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải 

Qt: (m
3
/s) lưu lượng nước thải lớn nhất của nhà máy 470 m

3
/giờ tương 

đương 0,13 m
3
/s. 

Ct: (mg/l) là kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

xả vào đoạn khe, lấy kết quả tại báo cáo quan trắc định kỳ lần 1 năm 2023. 

Từ công thức trên, tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

nhƣ sau: 

Bảng 2.4. Bảng kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải Nhà máy 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

1 BOD5 mg/l 42,1 

2 TSS mg/l 48,6 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc đợt 1/2023) 

Bảng 2.5. Tải lƣợng ô nhiễm trong nƣớc thải nhà máy 

Thông số BOD5 TSS 

Qt (m
3
/s) 0,13 0,13 

Ct (mg/l) 42,1 48,6 

Ltt 472,87 454,88 
 

(Nguồn: Kết quả quan trắc nhà máy năm 2023) 

=> Từ đó đánh giá khả năng tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm của nguồn nƣớc 

nhƣ sau: 

Áp dụng công thức:  Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) * Fs 

Trong đó: Fs – Hệ số an toàn  (Fs = 0,5) 

Bảng 2.6. Khả năng tiếp nhận nƣớc thải từ nhà máy của nguồn nƣớc 

Thông số BOD5 TSS 

Ltđ 3.888 12.960 

Lnn 2.498,7 4.121,28 

Ltt 472,87 454,88 

Ltn 458,215 4.191,92 
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Kết luận: 

Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị  tn của các thông số ô 

nhiễm đều dƣơng chứng tỏ Suối Ba Khe vẫn còn có khả năng tiếp nhận đối với 

các thông số: BOD5, SS, NH4
+-

 (Ltn > 0),  nhƣ vậy Cơ sở Nhà máy chế biến cao su 

Hà Tĩnh tại xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh có thể xả thải nƣớc vào 

nguồn nƣớc suối Ba Khe sau khi xử lý nƣớc thải đầu ra đạt quy chuẩn xả thải. 
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CHƢƠNG 3.  
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải:  

Hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn qua các khu vực sân bãi trên tổng 

mặt bằng nhà máy, khu vực sân đƣờng, nƣớc thải sản xuất và nƣớc thải sinh 

hoạt đƣợc thiết kế độc lập để đảm bảo thu gom xử lý triệt để các loại nƣớc thải 

phát sinh. Quy trình thu gom các loại nƣớc thải nhƣ sau: 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

- Công ty đã xây dựng hệ thống mƣơng thu gom, thoát nƣớc mƣa tách riêng 

riêng biệt trên tổng mặt bằng Nhà máy. Gồm hai loại mƣơng : mƣơng thu nƣớc 

mái bao quanh tòa nhà đƣợc thiết kế có nắp đậy bê tông kín và hệ thống cống bê 

tông ly tâm Ø400 bao quanh khu vực Nhà máy nhằm đảm bảo hiệu quả thu gom 

nƣớc mƣa. 

- Kết cấu mƣơng hở đƣợc làm bằng gạch, trát vữa M200; kích thƣớc 

B=0,5mx0,5m; Chiều dài mƣơng thu gom  1 = 351m. 

- Kết cấu hệ thống cống ly tâm Ø400 thu gom kín đƣợc làm bằng bê tông, 

cốt thép, kích thƣớc B = 01 x 01 m, nắp đƣợc đậy bằng các tấm đan thép kiên 

cố. Chiều dài mƣơng thu gom  2 = 261 m. 

- Tổng chiều dài của hai loại mƣơng  = 612m, dọc tuyến thoát nƣớc mƣa 

có bố trí các hố gas kỹ thuật để thu gom nƣớc mặt.  

- Hƣớng thoát nƣớc: Nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thu gom và thoát theo 

nguyên tắc tự chảy theo độ dốc thiết kế của hệ thống mƣơng. Thoát về 01 điểm 

thoát nƣớc chung nằm phía Tây Nam của cơ sở, (có hố gas) trƣớc khi chảy ra 

nguồn tiếp nhận là suối Ba Khe.  

 

 

 
 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

 * Nƣớc thải sinh hoạt:  

Nƣớc thải sinh hoạt tại Nhà máy bao gồm 02 nguồn: nƣớc thải từ hoạt động 

tắm giặt, rửa tay chân và nƣớc thải từ quá trình đảo thải con ngƣời. 

Nƣớc mƣa chảy tràn khu 

vực sân bãi sản xuất 

Mương 

dẫn 

Hố gas 

lắng 

Nƣớc mƣa mái nhà 

Suối Ba 

Khe 

cống Ø400 
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- Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động tắm, giặt, rửa tay chân,… đƣợc dẫn qua 

song chắn rác, sau đó nƣớc thải dẫn qua các hố gas tách rác, lắng cặn, sau đó 

đƣợc dẫn vào hố gas tổng bằng đƣờng ống PVC Ø110mm chiều dài 95m. 

 - Nƣớc thải phát sinh từ quá trình đào thải của con ngƣời (phân, nƣớc tiểu) 

đƣợc thu gom, xử lý tại bể tự hoại đặt ngầm dƣới công trình nhà làm việc để xử 

lý bằng phƣơng pháp phân hủy kỵ khí. Sau đó nƣớc thải đƣợc dẫn qua các hố 

Gas lắng cặn nối tiếp nhau để xử lý rồi chảy vào hố gas Tổng bằng đƣờng ống 

PVC Ø110, chiều dài đƣờng ống thoát nƣớc thải   = 208 m.  

- Nƣớc thải từ hai nguồn đƣợc thu gom về hố gas tổng sau đó đƣợc dẫn về 

Hệ thống xử lý nƣớc thải bằng ống PVC Ø110 bằng hình thức tự chảy. 

- Nƣớc thải sau khi ra khỏi Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc dẫn ra điểm 

thoát nƣớc phía Tây Nam có tọa độ X= 2024.455; Y(m) = 0520.370 (theo hệ tọa 

độ VN2000, Kinh tuyến trục 105
0
30’, múi chiếu 3

0
) bằng đƣờng ống PVC Ø200 

chiều dài   = 15m. Nƣớc thải tại điểm xả thải đƣợc thải ra nguồn tiếp nhận là 

suối Ba Khe tại thôn 13, thuộc xã Hà  inh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải sinh hoạt 

 ƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của nhà máy là 3,1m
3
/ngày.đêm;  

Công suất của hệ thống xử lý nƣớc thải là 470 m
3
/ngày.đêm. 

* Nƣớc thải sản xuất: 

Nƣớc thải từ khu vực sản xuất từ khu vực các máy rửa nguyên liệu. 

- Nƣớc vệ sinh đƣợc xả ra hằng ngày, từ các máy rửa nguyên liệu cao su. 

Nƣớc thải từ các máy rửa đƣợc xả trực tiếp vào hố gas 0,8 x 0,8m, sau đó đƣợc 

dẫn ra mƣơng thoát  nƣớc bằng gạch, kích thƣớc 0,5m x 0,5m, trát vữa ciment 

mác 75, chiều dài 146m dẫn vào Hệ thống xử lý nƣớc thải. 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải: 

 Công trình xử lý nƣớc thải : 

 ƣợng nƣớc thải phát sinh tại Nhà máy phát sinh lớn nhất 378,1 

m
3
/ngày.đêm đƣợc thu gom, xử lý nhƣ sau: 

Nƣớc thải từ quá trình 

tắm giặt, rửa tay chân 
Hố gas 

tổng 

Hệ thống xử 

lý nƣớc thải 

Nƣớc thải sau bể tự 

hoại cải tiến 

Suối Ba 

Khe 

ống PVC 

Ø110 

ống 

PVC  

 Ø110 
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- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý sơ bộ tại bể tự hoại  : 

Nguyên tắc làm việc của bể tự hoại : 

Bể tự hoại cải tiến với các vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí, đƣợc thiết 

kế với thời gian lƣu nƣớc 2 ngày, hiệu suất xử lý đạt tới > 80 % với thông số SS 

và COD. Bể tự hoại gồm có 03 ngăn, ngăn thứ nhất có vai trò lên men kỵ khí, 

đồng thời điều hoà lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong dòng nƣớc thải vào. 

Ngăn tiếp theo là ngăn lên men kỵ khí kết hợp lắng. Nhờ các vách ngăn hƣớng 

dòng ở những ngăn này mà nƣớc thải chuyển động theo chiều từ dƣới lên, tiếp 

xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn đƣợc các vi sinh vật 

hấp thụ và chuyển hoá thành CO2, H2O, CH4, H2S.  

Nƣớc thải từ nhà ăn và rửa chân tay đƣợc dẫn qua thiết bị tách rác, tách dầu 

mỡ, qua các hố gas lắng trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Hai nguồn nƣớc thải 

nêu trên đƣợc gộp chung và dẫn vào Hệ thống xử lý nƣớc thải. 
 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải 470 m
3
/ngày.đêm 

+ Sơ đồ Hệ thống xử lý: 
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Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nƣớc thải 

 

- Thuyết minh Hệ thống xử lý nƣớc thải: 

+ Bể gạn mủ : Hầu hết lƣợng mủ có trong nƣớc thải sẽ đƣợc đông kết lại 

tại bể này và tách khỏi nƣớc thải và tách khỏi nƣớc.  ƣợng mủ đông kết sẽ 

đƣợc thu hồi và tái sản xuất. 

+ Bể tuyển nổi : Nƣớc thải đƣợc bổ sung thêm chất Polymer kết hợp với 

khí nén để kết dính các chất rắn lơ lửng. Đồng thời các cánh gạt DAF sẽ loại 
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bỏ các váng, kết tủa ra ngoài, phần bùn sẽ lắng xuống đáy. Các chất lơ lửng, 

các chất kết tủa và bùn đƣợc đƣa về bể gạn mủ 1 để xử lý định kỳ.  

+ Mƣơng Oxy hóa: là kiểu bể Aerotank kéo dài với dòng chảy liên tục, 

trong bể xảy ra đồng thời các quá trình xử lý hiếu khí, thiếu khí để xử lý, loại 

bỏ hiệu quả các chất BOD, NH4
+
, NO3

-
 giúp giảm BOD, tổng nitơ trong nƣớc 

thải. Tại mƣơng oxy hóa, nƣớc thải đƣợc luân chuyển liên tục, tuần hoàn 

khép kín nhờ hai thiết bị sục khí bề mặt bố trí hai đầu.  

+ Bể lắng: Nƣớc thải sau khi qua mƣơng oxy hóa đƣợc dẫn vào bể lắng 

ly tâm. Tại bể lắng nƣớc thải đƣợc đƣa vào thông qua ống phân phối trung 

tâm và chảy tràn qua máng răng cƣa, cặn lơ lửng đƣợc lắng xuống đáy, nƣớc 

trong sẽ chảy ra ngoài. Một phần bùn dƣ tại bể lắng đƣợc bơm tuần hoàn về 

mƣơng oxy hóa, một phần bùn dƣ sẽ đƣợc tập kết về bể chứa bùn.  

+ Hệ thống hồ sinh học: Hồ sinh học xử lý các chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải nhờ các quá trình phân hủy tự nhiên của tảo và vi khuẩn. Tại hồ sinh học 

1 có bổ sung một thiết bị sục khí nhằm cung cấp oxy cho quá trình phân hủy 

hiếu khí tại hồ. 

+ Bể thu bùn: Bùn từ bể lắng sẽ đƣợc bơm về bể nén bùn. Bùn sau khi 

qua bể nén bùn đƣợc cô đặc, giảm tỷ lệ nƣớc đồng thời giảm thể tích bùn. 

- Công trình xử lý nƣớc thải đã xây dựng : 

+ Bể gạn mủ 1: thành bể đƣợc xây bằng gạch D200, trát vữa 75, đáy bể 

bằng BTCT dày 200, gia cố quét chống thấm mặt trong bể, kích thƣớc 435 m
3
 

(17 mx 12,8m x 02m) 

+ Bể gạn mủ 2: thành bể đƣợc xây bằng gạch D200, trát vữa 75, đáy bể 

bằng BTCT dày 200, gia cố quét chống thấm mặt trong bể, kích thƣớc 427 m
3
 

(15,8m x 18m x 1,8m). 

+ Mƣơng oxy hóa : đƣợc xây bằng BTCT, kích thƣớc 344 m
3
, (51,5m x 

23,4m x 04 m). 

+ Bể lắng : xây bằng BTCT, gia cố chống thấm, kích thƣớc  232 m
3
 (kích 

thƣớc đƣờng kính D = 8,6m, chiều cao H = 04m). 

+ Hồ hoàn thiện 1: thành bể xây bằng đá bê tông, đáy bể đƣợc gia cố đầm 

nén chống thấm, kích thƣớc  60m x 40m x 04m. 

+ Hồ hoàn thiện 2: thành bể xây bằng đá bê tông, đáy bể đƣợc gia cố đầm 

nén chống thấm, kích thƣớc  40,8m x 30,8m x 04m. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải, mùi hôi: 

- Các khu vực, nguồn phát sinh bụi, khí thải tại nhà máy: 

+ Khu vực nhập nguyên vật liệu, xuất kho; 

+ Khu vực kho bãi tập kết nguyên liệu, bán thành phẩm; 
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+ Các khu vực giao thông có phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu, xe 

bồn chở bê tông ra vào. 

+ Khu vực lò hơi đốt sinh khối; 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải :  

+ Quy hoạch Nhà máy cách xa khu vực dân cƣ vì vậy hạn chế tối thiểu ảnh 

hƣởng của bụi và khí thải đến đời sống ngƣời dân.  

+ Công ty đã bố trí đội nhân viên vệ sinh thƣờng xuyên để quét dọn sạch sẽ 

trong khuôn viên nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phƣơng tiện vận chuyển và 

các phƣơng tiện khác. 

+ Khu tập kết nguyên liệu sản xuất có mái che không bị thấm nƣớc vào, có 

che chắn xung quanh, không để vƣơng vãi ra khu vực khác nhằm hạn chế bụi 

cuốn theo các phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng tiện giao thông cá nhân. Khi có 

gió to dùng bạt che phủ phía bên ngoài. 

+ Duy trì, chăm sóc hệ thống cây xanh đã trồng góp phần giảm thiểu tác 

động do khí thải, bụi và tiếng ồn phát tán ra môi trƣờng xung quanh. Công ty đã 

trồng cây xanh và cây cảnh góp phần làm tăng vẻ đẹp cảnh quan khu vực và là 

bức tƣờng chắn bụi tự nhiên cho khu vực nhà máy. 

+ Thƣờng xuyên, định kỳ bảo dƣỡng, bảo trì trang thiết bị vận chuyển, máy 

móc tại Nhà máy nhằm giảm thiểu phát tán ô nhiễm khí thải, tiếng ồn. 

- Xử lý bụi và khí thải từ lò hơi 

Khí thải từ quá trình hoạt động của lò hơi đốt sinh khối đƣợc xử lý bằng hệ 

thống xử lý khí thải gồm thiết bị tách bụi khô và thiết bị tách bụi ƣớt. Công nghệ 

xử lý khí thải này đƣợc áp dụng rộng rãi tại các Dự án có sử dụng  ò hơi đốt với 

nhiên liệu đốt là sinh khối (biomass), là công nghệ hiệu quả đảm bảo khí thải đạt 

QCVN trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 
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Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải Lò hơi 

 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

* Quy trình xử lý khí thải Lò hơi: 

Khi lò hơi hoạt động nhiên liệu đƣợc cấp vào buồng đốt. Luợng nhiên liệu  

này bị đốt cháy sẽ tỏa ra một lƣợng nhiệt để chuyển hóa nƣớc từ thể lỏng sang 

thể hơi. Đồng thời lƣợng nhiên liệu bị đốt sẽ tạo ra một lƣợng khí thải, chủ yếu 

là khí cabonic (CO2), Mono oxit (CO) và bụi tro. Bụi tro đƣợc thu gom bằng hệ 

thống khép kín.  ƣợng tro này sẽ đƣợc gom lại làm nguyên liệu sản xuất phân vi 

sinh hoặc bón cho cây xanh,…  ƣợng khí thải tạo ra cũng đƣợc xử lý bằng hệ 

thống xử lý khí thải khép kín, đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn trƣớc khi xả ra 

môi trƣờng  

Khói thải sau khi trao đổi nhiệt trong nồi hơi đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý 

bụi 2 cấp: 

     + Cấp I: Khói sau khi đi qua khỏi lò hơi sẽ đi qua Cyclone khô, tại đây 

bụi đƣợc xử lý gần nhƣ triệt để nhờ Cyclon đơn hiệu suất cao. Dƣới dạng va đập 

ly tâm các hạt tro rớt xuống phía dƣới và đƣợc phễu Cyclon thu hồi. Còn khói 

thì tiếp tục đi vào Cyclone ƣớt 

    + Cấp II: Khói sau khi đi qua Cyclone khô tiếp tục dẫn vào Cycloen ƣớt, 

tại đây dòng khói bụi đƣợc lọc hệ thống bơm và bét phun dập thêm lần nữa; 

những hạt bụi có kích thƣớc rất nhỏ sẽ rơi xuống bể thu bụi ƣớt. Tại đây những 

hạt bụi nhỏ sẽ tiếp xúc với nƣớc và qua không gian đột mở, các hạt bụi mất động 

năng rơi xuống bể lắng động thành bùn hữu cơ. 

     Khói sạch sau khi xử lý đƣợc dẫn lên ống khói ra ngoài môi trƣờng. Có 

thể nói với công nghệ xử lý này bụi đƣợc xử lý gần nhƣ hoàn toàn. 
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     Hơi nƣớc sinh ra đƣợc dẫn đến họ tiêu thụ nhiệt và thu hồi nƣớc ngƣng 

về lại nhà lò hơi, tiếp tục đƣợc cấp vào lò và lặp lại chu tình khép kín của hơi 

nƣớc. 

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kq=1, Kv=1,4 (quy 

chuẩn Việt Nam về giới hạn bụi và các chất vô cơ). 

Công suất của hệ thống xử lý khí thải là 9.500 m
3
/h   

- Kích thƣớc, cấu tạo của Hệ thống xử lý khí thải: 

+ Tháp cyclone xử lý bụi khô đƣợc cấu tạo từ thép SS400 dày 05mm và 

thép hình V50, khoan lỗ kết nối bằng bulong M12 x 40mm; Thân cyclone đơn 

đƣợc chế tạo bằng thép SS400 dày 03mm, kích thƣớc Ø800 x 2000mm; Hộp 

chứa tro chế tạo bằng thép SS400 dày 03mm; Chân đỡ làm bằng thép hình 

U100; Tấm táp chân cyclone làm bằng thép tấm dày 8mm, kích thƣớc 

150x100mm. 

+ Tháp Cyclone xử lý bụi ƣớt đƣợc cấu tạo từ thép hình V50 dày 5mm, 

thân cyclone đơn đƣợc chế tạo bằng thép tấm dày 03mm, sơn chống ghỉ, bọc 

eboxy; Kích thƣớc cyclone xử lý bụi ƣớt Ø600 x 1809mm  

+ Bể lắng bụi ƣớt đƣợc xây bằng gạch, trát vửa M200, gia cố chống thấm; 

Kích thƣớc bể chiều dài x rộng x chiều cao (L X B X H ) là 2200 x 1200 x 1200 

mm; Thiết kế đáy dốc thuận thiện cho việc lắng bụi và nạo vét.  

3.3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 ƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình 12kg/ngày. 

Để giảm thiểu tác động của lƣợng rác thải sinh hoạt trong giai đoạn nhà 

máy đi vào hoạt động Công ty đã bố trí các thùng chứa rác tại các điểm thích 

hợp trong khuôn viên Nhà máy, đặc biệt là tại khu vực hành chính, nhà ăn, nhà 

nghỉ trƣa để phân loại rác, thu gom triệt để rác thải phát sinh. Rác sau khi đƣợc 

thu gom sẽ đƣợc vận chuyển về kho lƣu giữ để phân loại, khu vực lƣu giữ có 

nền cao, bằng phẳng, kết cấu bằng bê tông M200 (kích thƣớc 4m×2m). Rác sẽ 

đƣợc phân loại và xử lý nhƣ sau: 

- Tận dụng những loại rác còn có giá trị nhƣ giấy, vỏ chai, lon bia,…có khả 

năng tái chế để bán phế liệu. 

- Số lƣợng thùng rác sinh hoạt: 

+ Tại khu vực nhà ăn, nhà hành chính, nhà nghỉ công nhân và nhà bảo vệ: 

mỗi khu vực bố trí 03 thùng đựng rác thải (loại 30 lít/thùng). 

+ Điểm tập kết rác thải: bố trí 04 cái (loại 120 lít/thùng), có nắp đậy, bánh 

xe, dán nhãn phân loại. 

b. Chất thải rắn sản xuất 
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Khối lƣợng 20 Kg/tháng, gồm 

- Các loại cao su hỏng, lỗi đƣợc tái chế hoàn toàn,  

- Các bao bì, nhãn mác, thùng carton hỏng, lỗi đƣợc tập kết về kho để bán 

phế liệu. 

c. Chất thải rắn khác: 

- Bùn cặn từ bể tự hoại: Khối lƣợng khoảng 0,7m
3
/tháng; 

- Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: Khối lƣợng 

khoảng 03 m
3
/năm; 

- Bùn thải từ nạo vét hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải: Khối 

lƣợng khoảng 01m
3
/lần/năm; 

Các loại bùn thải sau mỗi lần hút bể tự hoại và bùn từ Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý, không lƣu 

giữ trong khuôn viên cơ sở. Bùn nạo vét, vệ sinh tuyến mƣơng thoát nƣớc mƣa 

đƣợc sử dụng trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở. 

3.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại khu vực Cơ sở gồm các chủng loại và số 

lƣợng nhƣ sau:  

Bảng 3.2. Khối lƣợng CTNH phát sinh từ hoạt động của cơ sở 

STT Danh mục CTNH 
Mã chất 

thải 

Khối lƣợng 
Ghi chú 

(kg/tháng) (kg/năm) 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 8,3 99,6  

2 
Dẻ lau nhiễm các thành 

phần nguy hại 
18 02 01 02 24  

3 Bóng đèn huỳnh quang 16 01 06 01 12  

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa 08 02 04 1,5 18  

Tổng cộng 12,8 153,6  

Chất thải nguy hại đƣợc thu gom lƣu giữ trong các 04 thùng đựng CTNH 

chuyên dụng loại 200 lít, đặt trong kho chứa riêng biệt. Công ty đã đăng ký Sổ 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 42.000114.T ngày 15/8/2012. 

Hiện tại do khối lƣợng phát sinh CTNH rất ít, do đó công ty chƣa thực hiện 

ký Hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý. Dự kiến đầu năm 2024 Công ty sẽ 

thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại theo quy định. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung : 

+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các thiết bị băng tải, máy móc và động cơ 

tại dây chuyền chế biến mủ cao su. 
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+ Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ phƣơng tiện vận chuyển (xe chở nguyên 

vật liệu, thành phẩm, thiết bị tại hệ thống xử lý nƣớc thải). 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

+ Công ty đã thực hiện các biện pháp chống rung nhƣ chôn sâu chân máy, 

trang bị bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc trong nhà máy.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra máy móc, phƣơng tiện để vặn chặt ốc, chống rơ, 

chống rung các máy móc sinh ra độ rung lớn. 

+  ắp đặt các thiết bị giảm chấn cho các động cơ có công suất lớn nhằm 

hạn chế tiềng ồn động cơ và bảo vệ thiết bị. 

+ Đã trồng và chăm sóc thƣờng xuyên hệ thống cây xanh quanh hàng rào 

Nhà máy, nhằm giảm đến mức thấp nhất tiếng ồn phát ra từ Nhà máy và giảm ô 

nhiễm môi trƣờng không khí. 

+ Quy hoạch, xây dựng các khu vực Nhà hành chính, nhà nghỉ CBCNV 

cách xa khu vực sản xuất. 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng:  

3.6.1. Các công trình phòng chống cháy nổ 

- Nhà máy  chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà  inh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh đã xây dựng, ban hành Phƣơng án chữa cháy cơ sở, Sổ theo dõi hoạt 

động tuyên truyền, bồi dƣỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại cơ sở.  

- Nhà máy đã trang bị các thiết bị PCCC tại cơ sở, định kỳ kiểm tra, bão 

dƣỡng đảm bảo luôn trong trạng thái hoạt động tốt: 

Bảng 3.3. Danh mục các trang thiết bị PCCC tại cơ sở 
STT Thiết bị Đơn vị Số lƣợng 

1 Bình bột chữa cháy MZFT35 Cái 3 

2 Bình bột chữa cháy MEZ8 Cái 02 

3 Bình bột chữa cháy MFZ4 Họng 08 

4 Bình bọt chữa cháy MT2 Tủ 06 

 

3.6.2. Các công trình khắc phục sự cố bão lũ 

- Trƣớc khi có mƣa bão sẽ che kín, chằng chống lại nhà cửa, xƣởng sản 

xuất, kho chứa vật liệu xi măng, phụ gia, nhiên liệu xăng, dầu. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc để đảm 

bảo đƣợc khả năng tiêu thoát nƣớc tốt nhất. 

- Cài đặt mực nƣớc tại các cụm bể tuần hoàn, đảm bảo lƣu trữ nƣớc trƣớc 

khi có lƣợng mƣa lớn. Hoặc bơm nƣớc tích trữ lên bể trung gian tại trạm trộn 

nhằm ngăn chặn nƣớc tràn ra khỏi cụm bể.  

- Đối với khu vực nhà máy hoạt động từ trƣớc đến nay chƣa xảy ra tình 

trạng ngập lụt. Tuy nhiên, trƣớc mùa mƣa bão Công ty sẽ tiến hành kiểm tra các 
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công trình nhƣ nhà xƣởng, hệ thống mƣơng thoát nƣớc. Nếu xảy ra sạt lở, ách 

tắc, bồi lấp, công ty sẽ có tiến hành các biện pháp khắc phục ngay. Đồng thời 

tiến hành nạo vét định kỳ mƣơng thoát nƣớc, để đảm bảo hiệu quả xử lý và tiêu 

thoát nƣớc. 

- Duy trì hoạt động của đội cứu hộ bão, lũ ở Nhà máy để ứng cứu các sự cố 

có thể xảy ra. Ngoài ra, Công ty còn phối hợp với lực lƣợng cứu hộ tại địa 

phƣơng trong những trƣờng hợp cần thiết. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

3.7.1. Giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

 + Công ty đã trồng các loại cây xanh tại các tuyến đƣờng nội bộ trong khu 

vực cơ sở và các khu vực tiếp giáp với tƣờng rào biên. 

+  ắp đặt và vận hành hệ thống quạt hút tạo khí mát cho khu vực nhà 

xƣởng trong những ngày nắng nóng. 

+ Nhà điều hành, nhà ăn nghỉ công nhân, khu vực nhà bếp đƣợc bố trí 

thông thoáng và vận hành hệ thống quạt hút để hút bớt khi nóng. 

3.7.2. Giảm thiểu tác động đến con người 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ găng tay, áo quần, khẩu 

trang,... 

 - Biên soạn quy chế an toàn vệ sinh lao động, ban hành nội quy PCCC và 

nội quy sử dụng điện treo ở nơi dễ nhìn. 

 - Trang bị dụng cụ thuốc men cần thiết cho việc sơ cứu tai nạn. 
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CHƢƠNG 4.  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

4.1.1.  Nguồn phát sinh nước thải:  

Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

- Nƣớc thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên lƣu 

trú, làm việc, gồm: 

+ Nƣớc thải đen sau khi qua bể tự hoại ; 

+ Nƣớc thải xám từ quá trình tắm, rửa ..; 

- Nƣớc thải sản xuất: Từ dây chuyền sản xuất, chế biến mủ cao su. 

4.1.2. Lưu lượng xả thải:  

-  ƣu lƣợng trung bình: 378,1 m
3
/ ngày đêm. 

-  ƣu lƣợng tối đa : 470 m
3
/ngày.đêm 

4.1.3. Dòng nước thải: 

- Dòng nƣớc thải sinh hoạt, sản xuất sau xử lý đạt CMax (Cột B, Kq =0,9, 

Kf= 1,1 ), QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc 

thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

thải. 

4.1.4.1. Nước thải sinh hoạt. 

- Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5 (20
o
C), COD, Tổng 

chất rắn lơ lững (TSS), Tổng nitơ (Tổng N), Amoni (NH4
+
 tính theo N). 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

Nƣớc thải phát sinh tại cơ sở là nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải từ quá 

trình chế biến cao su. Nƣớc thải sau qua hệ thống xử lý đạt các giá trị CMax (Cột 

B, Kq =0,9, Kf= 1,1), QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên.. Trong đó: 

+ Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sơ 

chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. 

+ C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải sơ chế cao su thiên 

nhiên quy định tại mục 2.2, QCVN 01-MT:2015/BTNMT. 

- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định tại mục 2.3 - QCVN 01-

MT:2015/BTNMT ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, 

mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven 

bờ; Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là suối Ba Khe có lưu lượng nhỏ 

hơn 50 m
3
/s do vậy Kq = 0,9. 
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- Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.4 - QCVN 01-

MT:2015/BTNMT ứng với tổng lưu lượng nước thải sơ chế cao su thiên nhiên 

khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải; Lưu lượng nước thải của nhà máy nhỏ hơn 

500 m
3
/24h và lớn hơn 50 m

3
/24h do vậy Kf = 1,1. 

Nƣớc thải của Nhà máy trƣớc khi trƣớc khi dẫn vào suối Ba Khe phải thấp 

hơn hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh 

hoạt trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

TT Chỉ tiêu phân tích 
Đơn 

vị 

QCVN 01-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B) 

Cmax 

Kq = 0,9, Kf = 1,1 

1 pH 
Thang 

pH 
6 – 9 6-9 

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 100 99 

3 
Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD) 
mg/l 250 247,5 

4 
Nhu cầu ôxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/l 50 49,5 

5 Amoni (NH4
+
 tính theo N) mg/l 60 59,4 

6 Tổng Nitơ  mg/l 80 79,2 

 

- Nguồn tiếp nhận: suối Ba Khe tại xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Phƣơng thức xả thải:  

+ Công trình thoát nƣớc thải sau Hệ thống xử lý: Nƣớc thải sau xử lý đạt 

quy chuẩn đƣợc bơm dẫn bằng đƣờng ống PVC D200 dài 20m theo hƣớng Tây 

Nam đến vào suối Ba Khe. 

- Chế độ xả nƣớc thải: xả gián đoạn 12h/24h. 

- Vị trí điểm xả thải: sau Hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy. 

- Điểm xả nƣớc thải sau xử lý: Vị trí xả thải là nƣớc thải sau Hệ thống xử 

lý, tọa độ điểm xả thải: X(m) = 2024.455, Y(m) = 520.370 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 

-  ƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất: 470m
3
/ngày đêm (19,6 m

3
/giờ); 

- Vị trí tiếp nhận: suối Ba Khe thuộc xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh. 
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4.2. Nội dung cấp phép đối với khí thải, 

4.2.1.  Nguồn phát sinh khí thải:  

Khí thải từ lò hơi đốt sinh khối công suất 03 tấn hơi/giờ. 

4.2.2. Lưu lượng xả thải:  

-  ƣu lƣợng tối đa: 9.500 m
3
/giờ; tƣơng đƣơng 228.000 m

3
/ngày.đêm. 

4.1.3. Dòng khí thải: 

- Số lƣợng dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng khí thải sau Hệ thống 

xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

thải. 

- Các chất ô nhiễm chính trong  ò hơi đốt than : Bụi, CO, SO2, NOx(tính 

theo NO2). 

- Gía trị giới hạn xả thải khí thải  ò hơi là cột B, QCVN 19:2009/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ. 

Gía trị giới hạn xin cấp phép xả thải nhƣ dƣới đây,  

Với Cmax = Kp x Kv , trong đó : 

Kp = 1 (công suất nhỏ hơn 20.000 m
3
/h). 

Kv = 1,4 (khu vực xả thải nằm trong khu vực miền núi) 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm không khí 

 

TT 
Thông số Đơn vị 

QCVN 19:2009/BTNMT 

Cmax (B) 

Cmax  

Kp = 1,Kv = 1,4 

1 Bụi tổng số mg/Nm
3
 200 280 

2 SO2 mg/Nm
3
 500 700 

3 CO mg/Nm
3
 1000 1400 

4 
NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm

3
 850 1.190 

- Nguồn tiếp nhận: khu vực Nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Hà Linh, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Phƣơng thức xả thải:  

+ Công trình thoát khí thải sau Hệ thống xử lý: khí thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn đƣợc dẫn ra môi trƣờng bằng ống khói theo phƣơng thẳng đứng . 

- Chế độ xả nƣớc thải: xả gián đoạn 12h/24h. 

- Vị trí điểm xả thải: sau Hệ thống xử lý khí thải của  ò hơi. 

- Điểm xả khí thải sau xử lý: Vị trí xả khí thải sau Hệ thống xử lý, tọa độ 

điểm xả thải: X(m) = 2024.518,5 Y(m) = 520.379,2 (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 
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-  ƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất: 9.500 m
3
/giờ (228.000 m

3
/24h); 

- Vị trí tiếp nhận: khu vực Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh, thuộc xã Hà 

Linh, huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 
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CHƢƠNG 5.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Nhà máy đã thực hiện quan trắc môi trƣờng  định kỳ đối với nƣớc thải, không 

khí, nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất theo quy định tại Đề án bảo vệ môi trƣờng Nhà máy 

chế biến cao su Hà Tĩnh đƣợc phê duyệt tại Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi 

trƣờng số 193/TNMT ngày 25/12/2009 của UBND huyện Hƣơng Khê và Giấy phép xả 

thải số 336/GP-STNMT ngày 30/10/2018. 

Các kết quả nhƣ dƣới đây : 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

- Kết quả quan trắc nƣớc thải đợt 1, đợt 2 năm 2022 : 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 01-

MT:2015/ 

BTNMT 

(Cột B) Đợt 1 Đợt 2 

1 pH - 7,4 7,8 6 – 9  

2 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 47,2 42,5 100 

3 
 Nhu cầu ôxy hóa 

học (COD) 
mg/l 66,1 61,7 250 

4 
 Nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5) 
mg/l 36,4 34,9 50 

5 
Amoni (NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/l 7,41 6,6 60 

6 Tổng Nitơ  mg/l 14,2 12,5 80 

7 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
4.100 3.300 - 

8 Dầu mỡ khoáng  mg/l <0,02 3,6 - 

9 Sunfua (S
2-

) mg/l 1,4 0,21 - 

 

 (Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường năm 2022 ;  „„  - ‟‟ : không quy 

định ) 

- Kết quả quan trắc nƣớc thải đợt 1, năm 2023:  

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc chất lƣợng nƣớc thải năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 01-MT:2015/ 

BTNMT 

(Cột B) 
Đợt 1 

1 pH - 7,5 6 – 9  
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2 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 48,6 100 

3 
 Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD) 
mg/l 70,7 250 

4 
 Nhu cầu ôxy sinh hóa 

(BOD5) 
mg/l 42,1 50 

5 
Amoni (NH4

+
 tính theo 

N) 
mg/l 7,34 60 

6 Tổng Nitơ  mg/l 15,6 80 

7 Coliforms 
MPN/ 

100ml 4.300 - 

8 Dầu mỡ khoáng  mg/l 1,2 - 

9 Sunfua (S
2-

) mg/l 0,26 - 

    (Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường năm 2023 ;  „„  - ‟‟ : không quy 

định ) 

Nhận xét: Các thông số quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải tại Nhà 

máy tại các năm 2021, 2022 và đợt 1 năm 2023 đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 01-MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải sơ chế cao su thiên nhiên). 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Nhà máy đã thực hiện quan trắc môi trƣờng không khí định kỳ, tần suất 06 

tháng/lần, Vị trí quan trắc: Khu vực sản xuất bằng dây chuyền mủ nƣớc (K1),  

Khu vực lò sấy (K2); Khu vực nhà ở công nhân (K3). 

- Kết quả quan trắc không khí năm 2022:  

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc chất lƣợng không khí năm 2022 

Thông số 
Bụi lơ 

lửng(TSP) 
CO NH3 H2S

 

Đơn vị µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

Đợt 1 

KK1 140 2.897 KPH KPH 

KK2 173 2.966 KPH KPH 

KK3 105 3.027 KPH KPH 

Đợt 2 

KK1 155 3.470 <0,005 <0,007 

KK2 168 3.325 <0,005 <0,007 

KK3 92 3.011 <0,005 <0,007 

QCVN 

05 :2013/BTMT 
300 30.000 200

*
 42

*
 

- Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2023:  

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc chất lƣợng không khí đợt 1 năm 2023 

Thông số 
Bụi lơ 

lửng(TSP) 
CO NH3 H2S

 

Đơn vị µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
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Đợt 1 

KK1 156 3.014 <0,005 <0,007 

KK2 184 3.125 <0,005 <0,007 

KK3 117 3.277 <0,005 <0,007 

QCVN 

05 :2013/BTMT 
300 30.000 200

*
 42

*
 

Nhận xét: Các thông số quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí của 

Nhà máy năm 2021, 2022 và đợt 1, năm 2023 nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam về chất 

lƣợng không khí xung quanh. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt 

Nhà máy đã thực hiện quan trắc môi trƣờng không khí định kỳ, tần suất 06 

tháng/lần ;  

Vị trí quan trắc:  

+ Suối Ba Khe trên điểm xả của nhà máy 100m (NM1);  

+ Suối Ba Khe dƣới điểm xả của nhà máy 100m (NM2);  

+ Suối Ba Khe dƣới điểm xả của nhà máy 200m (NM3). 

Kết quả quan trắc năm 2022 – 2023 nhƣ dƣới đây: 

- Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2022:  

Bảng 5.5. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc mặt đợt 1 năm 2022 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả QCVN 08:2023/ 

BTNMT 

Cột B1 NM1 NM2 NM3 

1 pH Thang pH 6,9 6,7 6,8 5,5-9 

2 
Tổng chất rắn lơ  lửng 

(TSS) 
mg/l 17,3 20,2 18,6 50 

3 
COD (Nhu cầu ôxy 

hóa học) 
mg/l 18,1 21,4 19,6 30 

4 
BOD5 ( Nhu cầu ôxy 

sinh hóa) 
mg/l 9,94 11,8 10,8 15 

5 
Amoni ( NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/l 0,04 0,07 0,06 0,9 

6 
Nitrat (NO3

-
 tính theo 

N) 
mg/l 1,03 1,18 1,09 10 

7 
Phosphat (PO4

3-
 tính 

theo P) 
mg/l 0,04 0,09 0,07 0,3 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,09 0,16 0,11 1,5 

9 Coliforms MPN/100ml 920 1.400 1.000 7.500 

10 Chì (Pb) mg/l <0,002 <0,002 <0,002 0,05 

11 Cadimi (Cd) mg/l <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,01 

12 Tổng dầu mỡ   mg/l <0,3 <0,3 <0,3 1 
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- Kết quả quan trắc đợt 2 năm 2022:  

Bảng 5.6. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc mặt 

 

- Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2023: 

Bảng 5.7. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc mặt đợt 1 năm 2023 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08-

MT:2023/ 

BTNMT 

(Mức C) 
NM1 NM2 NM3 

1 pH Thang pH 7,2 6,9 7,1 6,0 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ  lửng 

(TSS) 
mg/l 15,5 15,1 16,3 

>15 và Không có 

rác nổi 

3 
COD (Nhu cầu ôxy 

hóa học) 
mg/l 16,3 20,7 22,5 ≤ 20 

4 
BOD5 ( Nhu cầu ôxy 

sinh hóa) 
mg/l 9,5 9,3 9,4 ≤ 10 

5 
Amoni ( NH4

+
 tính 

theo N) 
mg/l 0,02 0,045 0,057 - 

6 
Nitrat (NO3

-
 tính 

theo N) 
mg/l 1,3 1,05 1,1 - 

7 
Phosphat (PO4

3-
 tính 

theo P) 
mg/l 0,055 0,62 0,086 - 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,15 0,26 0,18 - 

9 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
1.100 640 2.700 ≤ 7.500 

10 Chì (Pb) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 - 

11 Cadimi (Cd) mg/l 0,0006 0,0005 0,0006 - 

12 Tổng dầu mỡ   mg/l 0,4 <0,3 0,5 - 

TT Chỉ tiêu phân tích 
Đơn  

vị 

Kết quả 
QCVN 08-

MT:2023/ 

BTNMT 

(Mức C) 
NM1 NM2 NM3 

1 pH 
Thang 

 pH 
6,8 6,6 6,7 6,0 – 8,5 

2 
Tổng chất rắn lơ  lửng 

(TSS) 
mg/l 15,4 16,8 15,9 

>15 và Không có 

rác nổi 

3 
COD (Nhu cầu ôxy hóa 

học) 
mg/l 17,7 20,5 18,6 ≤ 20 

4 
BOD5 ( Nhu cầu ôxy 

sinh hóa) 
mg/l 8,64 9,6 9,64 ≤ 10 

5 
Amoni ( NH4

+
 tính theo 

N) 
mg/l 0,08 0,06 0,06 - 

6 
Nitrat (NO3

-
 tính theo 

N) 
mg/l 1,15 1,08 1,20 - 

7 Phosphat (PO4
3-

 tính mg/l 0,06 0,07 0,07 - 
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Ghi chú: 

  - QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt. 

 - Cột B1 Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

các yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Nhận xét : Qua kết quả quan trắc và phân tích môi trƣờng nƣớc mặt trong 

tại các đợt quan trắc cho thấy các thông số trong môi trƣờng nƣớc mặt đang nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT (Mức C) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

Nhà máy đã thực hiện quan trắc môi trƣờng không khí định kỳ, tần suất 06 

tháng/lần ;  

Vị trí quan trắc:  

 + NN1: Giếng khoan 1. 

 + NN2: Giếng khoan 2. 

Kết quả quan trắc năm 2022 – 2023 nhƣ dƣới đây: 

- Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2022:  

Bảng 5.8. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc dƣới đất đợt 1 năm 2022 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả QCVN 09:2023/ 

BTNMT NN1 NN2 

1 
Nitrit (NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/l <0,01 <0,01 1,0 

2 Sắt (Fe) mg/l 1,05 1,16 5,0 

3 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
<2 <2 3 

4 Độ cứng mg/l 68 70 500 

5 Asen (As) mg/l <0,0011 <0,0011 0,05 

6 Cadimi (Cd) mg/l <0,0002 <0,0002 0,005 

theo P) 

8 Sắt (Fe) mg/l 0,08 0,12 0,15 - 

9 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
930 1.300 1.000 ≤ 7.500 

10 Chì (Pb) mg/l <0,005 <0,005 <0,005 - 

11 Cadimi (Cd) mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 - 

12 Tổng dầu mỡ   mg/l <0,3 <0,3 <0,3 - 
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7 Sunfat (SO4
2-

) mg/l <0,02 <0,02 400 

8 Mangan (Mn) mg/l <0,015 <0,015 0,5 

9 Đồng (Cu) mg/l <0,01 <0,01 1 

 

- Kết quả quan trắc đợt 2 năm 2022:  

Bảng 5.9. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc dƣới đất đợt 2 năm 2022 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả QCVN 09:2023/ 

BTNMT NN1 NN2 

1 
Nitrit (NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/l <0,01 <0,01 1,0 

2 Sắt (Fe) mg/l 0,45 0,37 5,0 

3 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
<2 <2 3 

4 Độ cứng mg/l 165 180 500 

5 Asen (As) mg/l <0,0015 <0,0015 0,05 

6 Cadimi (Cd) mg/l <0,0005 <0,0005 0,005 

7 Sunfat (SO4
2-

) mg/l 58,9 63,95 400 

8 Mangan (Mn) mg/l 0,15 0,15 0,5 

9 Đồng (Cu) mg/l <0,03 0,03 1 

 

- Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2023:  

Bảng 5.10. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc dƣới đất đợt 1 năm 2022 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả QCVN 09:2023/ 

BTNMT NN1 NN2 

1 
Nitrit (NO2

-
 tính 

theo N) 
mg/l <0,01 <0,01 1,0 

2 Sắt (Fe) mg/l 1,64 1,42 5,0 

3 Coliforms 
MPN/ 

100ml 
<2 <2 3 

4 Độ cứng mg/l 198,4 196,8 500 

5 Asen (As) mg/l <0,0015 <0,0015 0,05 

6 Cadimi (Cd) mg/l <0,0005 <0,0005 0,005 

7 Sunfat (SO4
2-

) mg/l 60,85 66,47 400 
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8 Mangan (Mn) mg/l 0,15 0,17 0,5 

9 Đồng (Cu) mg/l 0,054 0,06 1 

 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc và phân tích môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

trong các đợt quan trắc  cho thấy tại vị trí quan trắc NN tất cả các thông số đang 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia Việt Nam về chất lƣợng nƣớc dƣới đất. 
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CHƢƠNG 6.  

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Hiện tại các Hệ thống xử lý nƣớc thải đã lắp đặt và đƣa vào vận hành chính 

thức, khí thải đã hoàn thành việc lắp đặt, đƣa vào sử dụng. Thời gian bắt đầu vận 

hành thử nghiệm dự kiến nhƣ dƣới đây: 

Bảng 6.1. Hạng mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý 

chất thải 

Công trình Quy mô 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Hệ thống xử nƣớc thải  
Công suất 470 

m
3
/ngày đêm 

15/12/2023 15/03/2024 

Hệ thống xử lý khí thải  ò hơi 
Công suất 9.500 

m
3
/giờ. 

15/12/2022 15/03/2024 

Công suất dự kiến đạt đƣợc của Nhà máy tại thời điểm kết thúc VHTN 100% 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

6.1.2.1. Kế hoạch quan trắc nước thải. 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử 

lý: 

Theo quy định tại Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng chủ đầu tƣ lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu 

chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 
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Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

STT Số 

đợt 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 

Vị trí Thông số Quy chuẩn 

so sánh 

1 
Lần 

1 
05/02/2023 02 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu vào hệ thống 

xử lý tại bể điều hòa, 

quan trắc. 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu ra sau hệ 

thống xử nƣớc thải 

Thông số quan 

trắc:  ƣu lƣợng, 

pH, TSS, COD, 

BOD5, NH4
+
, 

Tổng Nito,  

 

QCVN 01-

MT:2015/BT

NMT (cột B) 

Kq = 0,9;  

Kf = 1,1 

 – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc 

gia về nước 

thải sơ chế 

cao su thiên 

nhiên. 

2 
Lần 

2 
06/02/2023 01 

01 mẫu đơn nƣớc thải 

đầu ra sau hệ thống 

xử nƣớc thải; 

3 
Lần 

3 
07/02/2023 01 

01 mẫu đơn nƣớc thải 

đầu ra sau hệ thống 

xử nƣớc thải. 

 

6.1.2.2. Kế hoạch quan trắc khí thải lò hơi 

- Thời gian thực hiện: 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

Bảng 6.3. Kế hoạch lấy mẫu khí thải lò hơi sau hệ thống xử lý 

STT 
Thời gian 

lấy mẫu 

Thông số 

quan trắc 

Loại 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu Quy chuẩn so sánh 

1 05/02/2023 

Bụi tổng,  

CO, SO2,  

NO2. 

Mẫu 

đơn 

Tại ống khói, sau Hệ 

thống xử lý khí thải  ò 

hơi 

Cmax, cột B - QCVN 

19:2009/ 

BTNMT 

Kp = 1; Kv = 1,4 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 

về khí thải công nghiệp 

đối với bụi  

và các chất vô cơ. 

 

2 06/02/2023 
Mẫu 

đơn 

Tại ống khói, sau Hệ 

thống xử lý khí thải Lò 

hơi 

3 07/02/2023 
Mẫu 

đơn 

Tại ống khói, sau Hệ 

thống xử lý khí thải Lò 

hơi 

 Quy chuẩn so sánh: Cmax, cột B - QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm. 

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với Công 

ty Cổ phần Tài nguyên Môi trƣờng T&T, tại địa chỉ: số 11, ngõ 10, đƣờng 
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Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh để thực hiện quan trắc nƣớc thải, đánh 

giá hiệu quả của công trình xử lý nƣớc thải.  

Cổ phần Tài nguyên Môi trƣờng T&T đã đƣợc Chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng: Số hiệu Vimcerts 105 do Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp tại quyết định số 589/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2022. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng . 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc nƣớc thải. 

- Đối với quan trắc định kỳ nước thải:  

Theo điểm b, khoản 1, điều 97 ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Đối tƣợng 

quy định tại Cột 2 với mức lƣu lƣợng quy định tại Cột 5 Phụ lục XXVIII ban 

hành kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, 

liên tục hoặc quan trắc nƣớc thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 

Điều này. 

- Quan trắc tự động liên tục: 

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020; 

điểm b, khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ; Dự án tại số thứ tự 02, cột 05, Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Cơ sở Nhà máy 

chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà Linh, huyện Hƣơng Khê phát sinh lƣu lƣợng 

nƣớc thải lớn nhất 470 m
3
/ngày.đêm thuộc Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP xả nƣớc thải với quy mô 

trung bình ra môi trƣờng (từ 200 đến dƣới 500 m
3
/ngày (24 giờ) do đó thuộc đối 

tƣợng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. 

+ Thông số quan trắc:  ƣu lƣợng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, Tổng 

chất rắn lơ lửng (TSS), COD, Amoni (NH4
+
 tính theo nito). 

+ Thời gian lắp đặt: từ ngày 01/01/2025. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc bụi, khí thải. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, khoản 

3 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án 

Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh phát sinh khí thải với lƣu lƣợng 9.500 m
3
/giờ 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trƣờng có lƣu lƣợng xả thải lớn ra môi trƣờng (từ 50.000 m
3
/giờ trở lên) do đó 

không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc tự động liên tục, quan trắc định 

kỳ bụi và khí thải. 
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CHƢƠNG 7.  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

 

Trong năm 2022 – 2023, Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà  inh, 

huyện Hƣơng Khê, Hà Tĩnh đã tiếp đón các đoàn Thanh tra, kiểm tra sau:  

7.1. Đoàn kiểm tra thuộc Phòng cảnh sát môi trƣờng công an tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Ngày 04/4/2023, Phòng Cảnh sát môi trƣờng Công an tỉnh Hà Tĩnh  đã 

thành lập đoàn kiểm tra phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống 

tội phạm về môi trƣờng. 

Tại biên bản kiểm tra ngày 04/4/2023 của đoàn kiểm tra ghi nhận quá trình 

hoạt động của Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh có một số điểm đáng lƣu ý nhƣ 

sau: 

- Công ty chƣa ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định. 

- Hoạt động quan trắc môi trƣờng mới thực hiện 02 lần/năm, theo ĐTM 

phải thực hiện 04 lần/năm 

- Công ty có lắp đặt 04 téc dầu cạnh khu vực sản xuất, tuy nhiên téc dầu 

này chƣa đƣợc dán nhãn, cảnh báo PCCC. Việc lắp đặt téc dầu bên cạnh khu 

vực sản xuất không đƣợc thể hiện trong Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

Sau khi đƣợc đoàn kiểm tra của Phòng cảnh sát môi trƣờng chỉ ra các tồn 

tại, cơ sở đã rà soát lại các công trình bảo vệ môi trƣờng đảm bảo theo nội dung 

trong Đề án bảo vệ môi trƣờng đƣợc phê duyệt và các quy định pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng có liên quan. Đến nay tất cả các tồn tại nêu trên đã đƣợc Nhà máy 

khắc phục.  

7.2. Đoàn kiểm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện Hƣơng 

Khê phối hợp với Công an huyện Hƣơng Khê  

 Ngày 26/6/2023 đoàn kiểm tra phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện 

Hƣơng Khê phối hợp với Công an huyện Hƣơng Khê và UBND xã Hà  inh tổ 

chức kiểm tra tại Nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty Cao su Hà Tĩnh. 

Kết quả của đợt kiểm tra, đoàn đã lƣu ý và chỉ ra một số hiện trạng nhƣ sau: 

- Từ tháng 02/2023 đến thời điểm kiểm tra nhà máy chƣa thực hiện các 

hoạt động chế biến cao su, trong thời gian này Nhà máy chỉ thực hiện bảo trì, 

bảo dƣỡng và thay thế hệ thống lò đốt dầu hiện tại bằng lò hơi nƣớc. Việc kiểm 

soát, xử lý nƣớc thải luôn đƣợc Công ty quan tâm, xử lý triệt để bằng chế phẩm 

sinh học. Đối với khí thải hiện tại nhà máy chƣa đƣa vào hoạt động chế biến mủ, 
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tuy nhiên trong quá trình vận hành chế biến, công ty có sử dụng hệ thống phun 

khử mùi tại lò hơi để không khí thoát ra môi trƣờng đảm bảo QCVN. 

- Qua đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu Nhà máy chế biến cao su Hà 

Tĩnh thực hiện các công việc sau: 

+ UBND xã Hà  inh thƣờng xuyên giám sát việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và pháp luật về chăn nuôi của cơ sở. 

+ Công ty cao su Hà Tĩnh thực hiện các nội dung trong công tác bảo vệ môi 

trƣờng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

+ Phun chế chẩm khử mùi tại khu vực tập kết nguyên vật liệu để hạn chế 

phát sinh mùi trong nhà máy và ảnh hƣởng ngoài khuôn viên Nhà máy. 

+ Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ cấp giấy phép môi trƣờng theo quy định tại 

Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

- Sau khi nhận đƣợc các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra, Nhà máy chế biến 

cao su Hà Tĩnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến nêu trên của đoàn kiểm tra đồng 

thời thực hiện các biện pháp khắc phục các tồn tại. 

+ Công ty đã thực hiện phun chế phẩm tại các bãi tập kết nguyên vật liệu 

để hạn chế mùi phát sinh. 

+ Công ty đã ký hợp đồng tƣ vấn lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng theo quy định.  
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CHƢƠNG 8.  

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ 

các quy định Pháp luật về BVMT, trách nhiệm về BVMT đối với cộng đồng địa 

phƣơng, Chủ đầu tƣ sẽ đầu tƣ và yêu cầu, giám sát các đơn vị thi công trong giai 

đoạn xây dựng cũng nhƣ trong giai đoạn hoạt động cam kết thực hiện các trách 

nhiệm và nghĩa vụ cụ thể nhƣ sau: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã nêu ra trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của nhà máy sau khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trƣờng từ các hoạt 

động liên quan đến Dự án; 

4. Cam kết không để xảy ra tắc nghẽn dòng chảy bề mặt và ô nhiễm chất 

lƣợng nƣớc tại nguồn nƣớc tiếp nhận. 

5. Khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động của Cơ sở gây nên; 

6. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho cán bộ, 

công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

7. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trƣờng;  

8. Nếu để xẩy ra sự cố môi trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Báo cáo các cơ quan quản lý về Môi trƣờng và chính quyền địa phƣơng 

để phối hợp và hƣớng dẫn xử lý. 

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp 

khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm 

môi trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khoẻ và đời sống của 

nhân dân trong vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng và các quy định pháp luật 

liên quan khác; 

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh 

nếu để xẩy ra sự cố môi trƣờng; 

- Chủ cơ sở cam kết chịu mọi trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù 

thiệt hại trƣờng hợp để xảy ra sự cố do xả thải. 

9. Tuân thủ các Tiêu chuẩn/Quy chuẩn về môi trƣờng theo quy định và 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng trong quá 

trình thực hiện cơ sở: 
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- Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động của cơ sở đảm bảo QCVN 

19:2009/BTNMT; 

- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thực hiện cơ sở sẽ 

đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT; 

- Chất thải rắn: 

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trƣờng (theo hƣớng dẫn của Chính phủ về quản lý chất thải rắn). 

+ Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển đi xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định 

về quản lý chất thải nguy hại. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy và không để xẩy ra 

hiện tƣợng cháy nổ. 

- Nƣớc thải: thải sinh hoạt phải xử lý đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT 

(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên);  

10. Thực hiện giấy phép môi trƣờng theo đúng quy định của luật BVMT và 

các văn bản khác liên quan. 

11. Các công trình xử lý môi trƣờng đƣợc thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất 

lƣợng, hiệu quả xử lý và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng. 

12. Cam kết rằng các số liệu cung cấp trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng của Cơ sở Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà  inh, huyện 

Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh có tính chính xác cao và cam kết rằng cơ sở không sử 

dụng hoá chất, chủng vi sinh vật trong danh mục cấm của Việt Nam và các 

Công ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên ./. 
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Hà Tĩnh từ năm 2016 đến năm 2021, Hà Tĩnh. 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở “Nhà máy chế biến cao su Hà Tĩnh tại xã Hà Linh, 

huyện Hƣơng Khê, tỉnh Hà Tĩnh”. 

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh                 47 
Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi trƣờng T&T 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trƣờng số 193/TNMT ngày 25/12/2009 

của UBND huyện Hƣơng Khê; 

3. Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trƣờng bổ sung số 1237/XN-UBND ngày 

17/5/2010 của UBND huyện Hƣơng Khê; 

4. Giấy phép xả thải ; 

5. Bản vẽ quy hoạch 1/500 của Nhà máy; 

6. Hợp đồng thuê đất ; 

7. Chứng nhận quyền sử dụng đất; 

8. Bản vẽ thiết kế cơ sở và thuyết minh về quy trình vận hành của Hệ thống 

xử lý nƣớc thải, Hệ thống xử lý khí thải  ò hơi. 

9. Các phiếu kết quả quan trắc định kỳ năm 2022 – 2023. 

10. Bản vẽ hoàn công Hệ thống xử lý nƣớc thải; 

11. Bản vẽ hoàn công Hệ thống xử lý khí thải; 

12. Các biên bản làm việc với cơ quản quản lý về bảo vệ môi trƣờng; 

 

 



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư 
TỈNH HÀ TĨNH

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢNG KÝ DOANH NGHIỆP 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 3000164878
Đăng ký lần đầu: ngày 27 thảng 05 năm 2010 

Đăng kỷ thay đổi lần thứ: 7, ngày 28 tháng 08 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 
THÀNH VIÊN CAO su HÀ TĨNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:
2. Địa chỉ trụ sở chính
Km 22, Quốc lộ 15 A, xóm 15, Xã Hà Linh, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam
Điện thoại: 02393 874305 Fax: 02393 874340
Email: caosuhatinh2009@gmail.com Website: caosuhatinh. vn
3. Vốn điều lệ 667.308.339.858 đồng.
Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ ba trăm lẻ tám triệu ba trăm ba mươi chín 
nghìn tám trăm năm mươi tám đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu
Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SƯ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ

PHẦN
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 0301266564
Ngày cấp: 01/06/2018 Nơi cấp: Phòng ĐKKD Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở

Ke hoạch và Đầu tư thành pho Hồ Chí Minh 
Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành pho Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
5. Ngưòi đại diện theo pháp luật của công ty

mailto:caosuhatinh2009@gmail.com


Giới tính: Nam* Họ và tên: NGUYỀN KHÁNH TOÀN
Chức danh: Tổng giám đốc 
Sinh ngày: 12/09/1968 Dân tộc: Kỉnh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 183024948
Ngày cấp: 24/03/2009 Nơi cấp: Công an Hà Tĩnh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Thắng Hòa, Xã Tân Lâm Hương, Huyện Thạch 
Hà, Tinh Hà Tình, Việt Nam
Chồ ở hiện tại: Xóm Thắng Hòa, Xã Tăn Lâm Hương, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà 
Tình, Việt Nam
* Họ và tên: TRƯƠNG MINH TRUNG Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên
Sinh ngày: 02/12/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 093068000095
Ngày cấp: 30/01/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về

dãn cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 793/55/17E, Phường Tăn Hưng, Quận 7, Thành phổ  
Hồ Chỉ Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 793/55/17E, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phổ Hồ Chí Minh,
Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
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